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	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 02 năm 2025



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn trong khi đợi đấu thầu với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Khoa Dược - TTBYT
- Số điện thoại: 02113875005
- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)
- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 14/02/2025 đến trước 16h ngày 24/02/2025
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24/02/2025
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

	TT
	Danh mục 
	[bookmark: _GoBack]Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Băng cuộn 5cmx2.5m
	Được làm từ gạc màu trắng không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy bao ngoài kín. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không có xơ, dễ xé ngang.Kich thước 5cm x ≥2,5m. 
	2.000
	Cuộn

	2
	Băng cuộn 10cmx5m
	Được làm từ gạc màu trắng không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy bao ngoài kín. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không có xơ, dễ xé ngang.Kich thước 10cm x  ≥5m. 
	3.000
	Cuộn

	3
	Băng keo cuộn lụa
	Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước đúng: 5cm x ≥5m
	1.200
	Cuộn

	4
	Bơm tiêm một lần 10ml
	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, . Kim tiêm khử trùng bằng khí EO. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, khử trùng bằng khí EO. 
	60.000
	Chiếc

	5
	Chỉ không tiêu số 2/0 
	Chất liệu Polyamide, vô trùng số 2/0 dài ≥75cm , kim tam giác 3/8, dài ≥24mm 
	120
	Sợi

	6
	Chỉ không tiêu số 3/0  
	Chất liệu Polyamide, vô trùng số 3/0 dài ≥75cm , kim tam giác 3/8, dài ≥24mm 
	240
	Sợi

	7
	Chỉ không tiêu số 4/0 
	Chất liệu Polyamide, vô trùng số 4/0 dài ≥75cm , kim tam giác 3/8, dài ≥19mm 
	120
	Sợi

	8
	Chỉ không tiêu số 5/0 
	Chất liệu Polyamide, vô trùng số 5/0 dài ≥75cm , kim tam giác 3/8, dài ≥16mm 
	120
	Sợi

	9
	Chỉ tự tiêu số 2/0 
	Chất liệu Polyglactin, được bao phủ bởi polyglactin và Calcium Stearate, số 2/0, sợi dài ≥75m, kim tròn, kim dài 26mm, độ cong của kim 1/2 đường tròn.
	120
	Sợi

	10
	Chỉ tự tiêu số 5/0 
	Chất liệu Polyglactin, được bao phủ bởi polyglactin và Calcium Stearate, số 5/0, sợi dài ≥75m, kim tròn, độ cong của kim 1/2 đường tròn.
	24
	Sợi

	11
	Đầu côn vàng
	Chất liệu: Polypropylene, phù hợp với các loại Micropipet thông thường.
	3.000
	Cái

	12
	Đầu côn trắng
	Chất liệu: Polypropylene, phù hợp với các loại Micropipet thông thường.
	6.000
	Cái

	13
	Găng tay khám các cỡ số
	Găng tay cao su, có bột, không tiệt trùng.
Độ dày: tối thiểu 0,08mm 
Nồng độ bột: tối đa 10mg/dm2 
Chiều dài: tối thiểu 220mm
Độ bền kéo: trước khi lão hóa: tối thiểu 18MPa; sau khi lão hóa: tối thiếu 14MPa 
	50.000
	Đôi

	14
	Dung dịch sát khuẩn dụng cụ
	Dùng để sát khuẩn dụng cụ
	100
	Lít

	15
	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ
	Enzyme Protease ≥4% (w/w); Enzyme Lipase≥ 0.5% (w/w); Enzyme Amylase ≥0.3%(w/w); Alcohol Ethoxylate≥ 8% (w/w) và các chất phụ gia vừa đủ 100%
	12
	Lít

	16
	Gạc hút y tế
	Chất liệu 100% Cotton. màu trắng, thấm hút tốt, không hóa chất tẩy trắng, không mùi, khổ ≥0,8m
	6.000
	Mét

	17
	Kim châm cứu (Các cỡ số)
	 Thân kim được làm bằng thép. Được tiệt trùng bằng khí EO.
	60.000
	Cái

	18
	Đồng hồ Oxy
	Đồng hồ Oxy cắm vào bình Oxy đầu còn lại gắn vào dây thở Oxy tới bệnh nhân 
	2
	Cái

	19
	Ống nghiệm Natricitrat
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. 
	2.000
	Cái

	20
	Sample cup máy sinh hóa tự động
	Chất liệu nhựa PS. Dung tích 2,5ml
	5.000
	Cái

	21
	Parafin (dạng khô)
	Chất rắn dạng sáp màu trắng, không mùi, không vị. 
	50
	Kg

	22
	Miếng Xung
	Sử dụng cho máy điện xung
	500
	Miếng


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 5-7 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.
5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.
Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.
	 
	KT.GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Thắng



PHỤ LỤC
Mẫu báo giá
[TÊN NHÀ THẦU]
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế như sau:
1. Báo giá vật tư y tế như sau:
	STT
	Danh mục 
	Thông số kỹ thuật
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Hãng, nước sản xuất
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	Vật tư A
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vật tư B
	
	
	
	
	
	
	
	


(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2025
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của vật tư nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	  
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



